
           

Kết quả rà soát văn bản Q    do  ĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan công tác quy hoạch 

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-STP ngày     /5/2020 của Sở Tư pháp) 
 

 

STT Tên văn bản Nội dung không còn phù hợp  ơ sở pháp lý 

Ý kiến xem xét, đánh giá           

của cơ quan rà soát 

Về dấu hiệu 

không còn 

phù hợp 

Đề xuất 

hướng giải 

quyết 

I. Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia 

1.  Nghị quyết số 

07/2010/NQ-HĐND 

ngày 15/7/2010 Quy 

định nhiệm vụ chi 

kinh phí sự nghiệp 

môi trường do ngân 

sách Nhà nước bảo 

đảm trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang 

- Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi 

hành và được thay thế bằng văn bản 

khác: 

+ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002; 

 

+ Luật Bảo vệ môi trường năm 

2005; 

+ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP 

năm 2003 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 

Ngân sách nhà nước; 

+ Thông tư liên tịch số 

45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 

30/3/2010 của liên Bộ Tài chính và 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự 

nghiệp môi trường 

- Văn bản thay thế: 

 
 

+ Luật Ngân sách nhà nước 

năm 2015; 

+ Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2014; 

+ Nghị định số 163/2016/NĐ-

CP năm 2016 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành Luật 

Ngân sách nhà nước; 

+ Thông tư số 02/2017/TT-

BTC ngày 06/01/2017 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn 

quản lý kinh phí sự nghiệp 

môi trường 

Tại thời điểm 

ban hành  

Nghị quyết số 

07/2010/NQ-

HĐND các 

căn cứ còn 

hiệu lực thi 

hành; nội 

dung phù hợp 

với quy định 

của pháp luật 

hiện hành; 

tuy nhiên đến 

thời điểm rà 

soát các văn 

bản căn cứ 

nêu trên đã 

hết hiệu lực 

Thay thế
1
 

 

                                           
1
 Tại Công văn tham gia ý kiến Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường nhất trí với kết quả rà soát này. 
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- Nội dung Điều 5, Điều 6 không 

còn phù hợp với khoản 2 Điều 4 

Thông tư số 02/2017/TT-BTC, cụ 

thể: 

“Điều 5. Nhiệm vụ chi kinh phí sự 

nghiệp môi trường cấp tỉnh 

1. Đảm bảo hoạt động của hệ thống 

quan trắc và phân tích môi trường 

theo Quyết định số 1401/QĐ-

UBND ngày 18/8/2009 của Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch 

mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh 

Bắc Giang giai đoạn 2010 đến 

2020; thực hiện các chương trình 

quan trắc môi trường phục vụ công 

tác quản lý nhà nước bảo vệ môi 

trường. 

2. Hỗ trợ các nhiệm vụ bảo vệ môi 

trường theo dự án được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt, bao gồm các nội 

dung: xây dựng dự án, điều tra khảo 

sát, đánh giá tình hình ô nhiễm, thực 

hiện xử lý ô nhiễm môi trường, mua 

bản quyền công nghệ xử lý chất thải 

(nếu có), kiểm tra, nghiệm thu dự 

án: 

- Dự án xử lý triệt để các cơ sở gây 

ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 

thuộc khu vực công ích do tỉnh quản 

lý nằm trong danh mục dự án theo 

Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg 

ngày 22/4/2003 của Thủ tướng 

Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 

02/2017/TT-BTC quy định: 

“2. Nhiệm vụ chi của ngân 

sách địa phương 

a) Xây dựng, điều chỉnh 

chiến lược, kế hoạch, quy 

trình kỹ thuật, hướng dẫn kỹ 

thuật, định mức kinh tế kỹ 

thuật, quy chuẩn kỹ thuật 

môi trường, chương trình, đề 

án về bảo vệ môi trường của 

địa phương; 

b) Xây dựng, thẩm định và 

công bố quy hoạch bảo vệ 

môi trường địa phương; hoạt 

động thẩm định báo cáo 

đánh giá môi trường chiến 

lược của địa phương; thẩm 

định các nhiệm vụ khác theo 

quy định của pháp luật về 

bảo vệ môi trường được chi 

từ nguồn sự nghiệp môi 

trường, thuộc trách nhiệm 

của địa phương; 

c) Hoạt động của hệ thống 

quan trắc và phân tích môi 

trường do các cơ quan, đơn 

vị địa phương quản lý theo 

Quy hoạch tổng thể mạng 

lưới quan trắc tài nguyên và 

môi trường quốc gia đến 

năm 2020 đã được Thủ 

thi hành, một 

số nội dung 

không phù 

hợp với quy 

định pháp 

luật hiện hành  
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Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xử 

lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm 

môi trường nghiêm trọng. 

- Dự án xử lý chất thải cho một số 

bệnh viện, cơ sở y tế, trường học 

thụ hưởng ngân sách tỉnh và các cơ 

sở giam giữ của nhà nước do cấp 

tỉnh quản lý không có nguồn thu 

hoặc nguồn thu thấp. 

- Các dự án, đề án về bảo vệ môi 

trường bố trí từ nguồn kinh phí sự 

nghiệp môi trường theo quyết định 

của Chủ tịch UBND tỉnh. 

3. Thực hiện phòng ngừa, ứng phó 

sự cố môi trường địa phương, bao 

gồm: hỗ trợ trang thiết bị và hoạt 

động về ứng cứu các sự cố môi 

trường, hỗ trợ xử lý môi trường sau 

sự cố môi trường.   

4. Quản lý các khu bảo tồn thiên 

nhiên của Nhà nước; quản lý cơ sở 

chăm sóc, nuôi dưỡng, nhân giống 

một số loài động vật quý hiếm có 

nguy cơ tuyệt chủng do cấp tỉnh 

quản lý. 

5. Xây dựng và duy trì hoạt động hệ 

thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi 

trường của cấp tỉnh (bao gồm: thu 

thập, xử lý và trao đổi thông tin); hệ 

thống thông tin cảnh báo môi trường 

cộng đồng. 

6. Báo cáo môi trường định kỳ và đột 

tướng Chính phủ phê duyệt 

(bao gồm vận hành, bảo 

dưỡng, bảo trì, sửa chữa, 

hiệu chuẩn, kiểm định, thay 

thế thiết bị phụ trợ, công cụ, 

dụng cụ); xây dựng và thực 

hiện các chương trình quan 

trắc hiện trạng môi trường, 

các tác động đối với môi 

trường của địa phương; 

d) Hỗ trợ công tác kiểm soát 

ô nhiễm môi trường của địa 

phương (bao gồm kiểm soát 

các nguồn gây ô nhiễm môi 

trường, tác động xấu đến 

môi trường); xác định khu 

vực bị ô nhiễm môi trường 

trên địa bàn tỉnh theo quy 

định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường; phòng ngừa, 

ứng phó khắc phục sự cố 

môi trường của địa phương; 

đ) Hỗ trợ công tác quản lý 

chất thải, điều tra, đánh giá 

các nguồn thải gây ô nhiễm 

môi trường, đánh giá sức 

chịu tải của môi trường, 

thuộc nhiệm vụ của địa 

phương theo quy định của 

pháp luật về bảo vệ môi 

trường; thống kê, cập nhật 

tình hình phát sinh chất thải, 

sản phẩm thải bỏ. 
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xuất; thẩm định báo cáo đánh giá môi 

trường chiến lược, báo cáo đánh giá 

tác động môi trường, đề án bảo vệ 

môi trường thuộc thẩm quyền của 

tỉnh.  

7. Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh 

tế kỹ thuật, quy trình kỹ thuật về bảo 

vệ môi trường ở địa phương; xây 

dựng chiến lược, quy hoạch, kế 

hoạch về bảo vệ môi trường. 

8. Hoạt động nghiệp vụ thanh tra, 

kiểm tra việc thực hiện pháp luật về 

bảo vệ môi trường địa bàn tỉnh; Hỗ 

trợ lực lượng cảnh sát môi trường 

tỉnh  phòng chống tội phạm, vi 

phạm pháp luật về bảo vệ môi 

trường. 

9. Tuyên truyền, tập huấn, nhân 

rộng các điển hình tiên tiến về bảo 

vệ môi trường địa bàn tỉnh.  

10. Chi giải thưởng, khen thưởng về 

bảo vệ môi trường hàng năm cho tổ 

chức, cá nhân có thành tích đóng 

góp nhiệm vụ bảo vệ môi trường 

được Chủ tịch UBND tỉnh quyết 

định.  

11. Hỗ trợ các ngành, cơ quan có 

liên quan của tỉnh phối hợp tổ chức 

các hoạt động bảo vệ môi trường địa 

bàn tỉnh 

12. Hỗ trợ các hoạt động thực hiện 

e) Hỗ trợ công tác xử lý ô 

nhiễm môi trường theo dự án 

được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt (bao gồm các nội 

dung: điều tra khảo sát, phân 

tích đánh giá tình hình ô 

nhiễm môi trường, lập kế 

hoạch, đề án, dự án khắc 

phục ô nhiễm và cải thiện 

môi trường, mua bản quyền 

công nghệ xử lý chất thải 

nếu có, kiểm tra, nghiệm thu 

dự án), gồm: 

- Dự án xử lý triệt để các cơ 

sở gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng thuộc khu vực 

công ích do địa phương quản 

lý (đối với dự án có tính chất 

chi sự nghiệp bố trí từ nguồn 

kinh phí sự nghiệp môi 

trường), thuộc danh mục dự 

án theo các Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ (Quyết 

định 64/2003/QĐ-TTg ngày 

22 tháng 4 năm 2003 về việc 

phê duyệt Kế hoạch xử lý 

triệt để các cơ sở gây ô 

nhiễm môi trường nghiêm 

trọng, Quyết định số 

58/2008/QĐ-TTg ngày 29 

tháng 4 năm 2008 về việc hỗ 

trợ có mục tiêu từ ngân sách 

nhà nước nhằm xử lý triệt 
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các dự án, đề án bảo vệ và phát triển 

bền vững môi trường sinh thái, cảnh 

quan lưu vực sông Cầu theo tinh 

thần của Quyết định số 

174/2006/QĐ-TTg ngày 28/7/2006 

của Thủ tướng chính phủ. 

13. Hỗ trợ vốn đối ứng các dự án 

hợp tác quốc tế về bảo vệ môi 

trường địa bàn tỉnh do cấp tỉnh quản 

lý. 

14. Hỗ trợ Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh 

theo quy định quản lý ngân sách. 

15. Các hoạt động khác có liên quan 

đến nhiệm vụ bảo vệ môi trường 

thuộc cấp tỉnh.  

Điều 6. Nhiệm vụ chi kinh phí sự 

nghiệp môi trường các huyện, 

thành phố 

1. Hỗ trợ các nhiệm vụ bảo vệ môi 

trường theo dự án được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt, bao gồm các nội 

dung: xây dựng dự án, điều tra khảo 

sát, đánh giá tình hình ô nhiễm, thực 

hiện xử lý ô nhiễm môi trường, mua 

bản quyền công nghệ xử lý chất thải 

(nếu có), kiểm tra, nghiệm thu dự 

án: 

- Thu gom, vận chuyển, xử lý giảm 

thiểu, tái chế, xử lý, chôn lấp chất 

thải ở địa bàn. Vận hành hoạt động 

các bãi chôn lấp chất thải hợp vệ 

sinh. 

để, khắc phục ô nhiễm và 

giảm thiểu suy thoái môi 

trường cho một số đối tượng 

thuộc khu vực công ích, 

Quyết định số 1946/QĐ-TTg 

ngày 21 tháng 10 năm 2010 

phê duyệt kế hoạch xử lý, 

phòng ngừa ô nhiễm môi 

trường do hóa chất bảo vệ 

thực vật tồn lưu trên phạm vi 

cả nước, Quyết định số 

38/2011/QĐ-TTg ngày 5 

tháng 7 năm 2011 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Quyết định số 58/2008/QĐ-

TTg ngày 29 tháng 4 năm 

2008 của Thủ tướng Chính 

phủ, Quyết định số 

1788/QĐ-TTg ngày 01 tháng 

10 năm 2013 phê duyệt Kế 

hoạch xử lý triệt để các cơ 

sở gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng đến năm 2020) 

và các Quyết định sửa đổi, 

bổ sung khác của Thủ tướng 

Chính phủ; 

- Hỗ trợ hoạt động thu gom, 

phân loại, vận chuyển, xử lý 

và chôn lấp chất thải sinh 

hoạt tại địa phương (không 

bao gồm hoạt động xây dựng 

cơ sở xử lý chất thải). 

- Dự án về bảo vệ môi 
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- Dự án xử lý chất thải cho một số 

cơ sở y tế, trường học thụ hưởng 

ngân sách các huyện, thành phố 

không có nguồn thu hoặc nguồn thu 

thấp. 

- Các dự án, đề án bảo vệ môi 

trường bố trí từ nguồn kinh phí sự 

nghiệp môi trường theo quyết định 

của Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố. 

2. Quản lý các công trình vệ sinh 

công cộng; hỗ trợ trang bị thiết bị, 

phương tiện thu gom rác thải sinh 

hoạt, vệ sinh môi trường ở khu dân 

cư, nơi công cộng. 

3. Thực hiện phòng ngừa, ứng phó 

sự cố môi trường địa phương, bao 

gồm: hỗ trợ trang thiết bị và hoạt 

động về ứng cứu các sự cố môi 

trường; hỗ trợ xử lý môi trường sau 

sự cố môi trường.   

4. Xây dựng và duy trì hoạt động hệ 

thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi 

trường của cấp huyện (bao gồm: thu 

thập, xử lý và trao đổi thông tin); hệ 

thống thông tin cảnh báo môi trường 

cộng đồng. 

5. Báo cáo môi trường định kỳ và đột 

xuất; Xác nhận bản cam kết bảo vệ 

môi trường, đề án bảo vệ môi trường 

thuộc thẩm quyền của các huyện, 

thành phố.  

trường khác theo quyết định 

của cấp có thẩm quyền; 

g) Hỗ trợ công tác bảo tồn 

đa dạng sinh học theo Thông 

tư liên tịch số 

160/2014/TTLT-BTC-

BTNMT ngày 29 tháng 10 

năm 2014 của Bộ Tài chính 

và Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc hướng dẫn 

quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí chi thường 

xuyên từ ngân sách nhà nước 

thực hiện các nhiệm vụ, dự 

án theo Chiến lược quốc gia 

về đa dạng sinh học đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 

2030; 

h) Xây dựng và duy trì hoạt 

động hệ thống thông tin, cơ 

sở dữ liệu về môi trường 

(bao gồm thu thập, xử lý, 

trao đổi thông tin, bảo 

dưỡng, sửa chữa, thay thế 

thiết bị lưu trữ hệ thống 

thông tin dữ liệu); thống kê 

môi trường, xây dựng cơ sở 

dữ liệu thống kê môi trường 

địa phương; báo cáo công 

tác bảo vệ môi trường của 

địa phương; 

i) Quản lý các công trình vệ 

sinh công cộng; hỗ trợ thiết 
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6. Hoạt động nghiệp vụ thanh tra, 

kiểm tra thực hiện pháp luật về bảo 

vệ môi trường theo thẩm quyền các 

huyện, thành phố. 

7. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về môi trường; tập huấn 

chuyên môn nghiệp vụ bảo vệ môi 

trường, nhân rộng các điển hình tiên 

tiến bảo vệ môi trường địa bàn các 

huyện, thành phố. 

8. Chi giải thưởng, khen thưởng bảo 

vệ môi trường các huyện, thành phố 

cho các tổ chức và cá nhân có thành 

tích đóng góp vào nhiệm vụ bảo vệ 

môi trường trên địa bàn quản lý. 

9. Hợp đồng lao động có chuyên 

môn nghiệp vụ về môi trường ở các 

huyện, thành phố và cấp xã.  

10. Các hoạt động khác có liên quan 

đến nhiệm vụ bảo vệ môi trường 

thuộc các huyện, thành phố.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bị, phương tiện thu gom rác 

thải, vệ sinh môi trường ở 

nơi công cộng, khu dân cư 

theo quyết định của cấp có 

thẩm quyền; hỗ trợ các hoạt 

động bảo vệ môi trường của 

các tổ chức tự quản về môi 

trường (hợp tác xã, tổ dân 

phố, các tổ chức chính trị - 

xã hội). Nội dung hỗ trợ cụ 

thể do Ủy ban nhân dân tỉnh 

quy định; 

k) Hỗ trợ duy trì, vận hành 

các công trình xử lý ô nhiễm 

môi trường công cộng; hỗ 

trợ sửa chữa, cải tạo các 

công trình hạ tầng kỹ thuật 

bảo vệ môi trường cho các 

làng nghề được khuyến 

khích phát triển. 

l) Tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật về bảo vệ 

môi trường nhằm nâng cao 

nhận thức và ý thức bảo vệ 

môi trường (bao gồm xây 

dựng và phổ biến các mô 

hình, điển hình tiên tiến, tiêu 

biểu về phòng ngừa và kiểm 

soát ô nhiễm môi trường, 

quản lý chất thải, khắc phục 

ô nhiễm và cải thiện môi 

trường theo quyết định của 

cấp có thẩm quyền); tập 
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huấn chuyên môn nghiệp vụ 

về bảo vệ môi trường; chi 

giải thưởng, khen thưởng về 

bảo vệ môi trường cho các tổ 

chức, cá nhân được cấp có 

thẩm quyền quyết định; 

m) Hỗ trợ công tác thanh tra, 

kiểm tra việc thực hiện pháp 

luật về bảo vệ môi trường 

(bao gồm bảo tồn thiên 

nhiên và đa dạng sinh học) 

thuộc trách nhiệm của địa 

phương và theo quyết định 

của cấp có thẩm quyền; 

n) Hoạt động kiểm tra các 

công trình bảo vệ môi trường 

phục vụ giai đoạn vận hành 

dự án; hoạt động kiểm tra 

việc hoàn thành đề án bảo vệ 

môi trường chi tiết; kiểm tra, 

xác nhận hoàn thành khắc 

phục ô nhiễm và cải thiện 

môi trường, hoạt động kiểm 

tra việc thực hiện giấy chứng 

nhận, giấy phép về môi 

trường theo quy định của 

pháp luật về bảo vệ môi 

trường, thuộc trách nhiệm 

của địa phương;  

o) Hoạt động xác nhận kế 

hoạch bảo vệ môi trường; 

xác nhận đề án bảo vệ môi 

trường đơn giản (bao gồm 
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- Khoản 1 Điều 7 viện dẫn đến 

Thông tư liên tịch số 

45/2010/TTLT-BTC-BTNMT hiện 

nay đã hết hiệu lực được thay thế 

bằng văn bản khác. 

văn phòng phẩm, phô tô tài 

liệu, làm thêm giờ, đi lại 

kiểm tra thực tế nếu có); 

p) Hoạt động của Ban chỉ 

đạo, Ban điều hành, Văn 

phòng thường trực về bảo vệ 

môi trường được cấp có 

thẩm quyền quyết định; 

q) Vốn đối ứng các dự án 

hợp tác quốc tế có tính chất 

chi sự nghiệp về bảo vệ môi 

trường; 

r) Hợp đồng lao động để 

thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ 

công tác bảo vệ môi trường 

cấp huyện, cấp xã; 

s) Các hoạt động bảo vệ môi 

trường khác thuộc trách 

nhiệm của địa phương.” 

- Thông tư số 02/2017/TT-

BTC. 

2.  Quyết định số 

18/2010/QĐ-UBND 

ngày 22/3/2010 Ban 

hành quy chế thu 

- Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi 

hành và được thay thế bằng văn bản 

khác: 

+ Nghị định số 102/2008/NĐ-CP 

- Văn bản thay thế: 

 
 

+ Nghị định số 73/2017/NĐ-

Tại thời điểm 

ban hành  

Quyết định số 

18/2010/QĐ-

Thay thế
2
 

 

                                           
2
 Tại Công văn tham gia ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường nhất trí với kết quả rà soát này. 
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thập, quản lý, khai 

thác và sử dụng dữ 

liệu về tài nguyên và 

môi trường tỉnh Bắc 

Giang 

ngày 15/9/2008 của Chính phủ về 

việc thu thập, quản lý, khai thác và 

sử dụng dữ liệu về tài nguyên và 

môi trường; 

+ Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT 

ngày 10/7/2009 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết một 

số điều của Nghị định số 

102/2008/NĐ-CP ngày 15/9/2008 

của Chính phủ. 

CP ngày 14/6/2017 của 

Chính phủ về thu thập, quản 

lý, khai thác và sử dụng 

thông tin, dữ liệu tài nguyên 

và môi trường; 

+ Thông tư số 32/2018/TT-

BTNMT ngày 26/12/2018 

của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định thu thập 

thông tin, dữ liệu tài nguyên 

và môi trường phục vụ lưu 

trữ, bảo quản, công bố, cung 

cấp và sử dụng 

UBND các 

căn cứ còn 

hiệu lực thi 

hành; nội 

dung phù hợp 

với quy định 

của pháp luật 

hiện hành; 

tuy nhiên đến 

thời điểm rà 

soát các văn 

bản căn cứ 

nêu trên đã 

hết hiệu lực 

thi hành, một 

số nội dung 

không phù 

hợp với quy 

định pháp 

luật hiện hành  

- Các điều khoản của Quy chế viện 

dẫn áp dụng văn bản QPPL do 

Trung ương ban hành đến nay đều 

đã hết hiệu lực, cụ thể: 

+ Khoản 2 Điều 2; khoản 3 Điều 12; 

khoản 2 Điều 17 viện dẫn áp dụng 

Nghị định số 102/2008/NĐ-CP đã 

hết hiệu lực được thay thế bằng 

Nghị định số 73/2017/NĐ-CP; 

+ Điểm b khoản 1, khoản 4 Điều 5; 

Điều 7; khoản 1 Điều 8; khoản 1 

Điều 12; Khoản 1 Điều 14; Khoản 

1, khoản 4 Điều 16;  viện dẫn áp 

dụng Thông tư số 07/2009/TT-

BTNMT đã hết hiệu lực được thay 

thế bằng Thông tư số 32/2018/TT-

BTNMT;  

+ Khoản 2 Điều 12 viện dẫn áp 

dụng Thông tư số 26/2009/TT-

- Văn bản hiện hành: 

 
 

 

+ Nghị định số 73/2017/NĐ-

CP; 

 

 
+ Thông tư số 32/2018/TT-

BTNMT; 

 

 

 

 

 

+ Thông tư 32/2017/TT-

BTTTT;  
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BTTTT ngày 31/7/2009 của Bộ 

Thông tin và truyền thông Quy định 

về việc cung cấp thông tin và bảo 

đảm khả năng truy cập thông tin 

điện tử của cơ quan nhà nước đến 

nay đã hết hiệu lực, được thay thế 

bằng Thông tư 32/2017/TT-BTTTT 

về quy định cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến và bảo đảm khả năng 

truy cập thuận tiện đối với trang 

thông tin điện tử hoặc cổng thông 

tin điện tử của cơ quan nhà nước; 

+ Mẫu số 2: (i) trong phần căn cứ 

của Hợp đồng viện dẫn “Bộ luật 

Dân sự năm 2005” đã hết hiệu lực 

được thay thế bằng Bộ luật Dân sự 

năm 2015; (ii) phần nội dung Điều 5 

viện dẫn áp dụng Nghị định số 

102/2008/NĐ-CP đã hết hiệu lực 

được thay thế bằng Nghị định số 

73/2017/NĐ-CP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

+ Bộ luật Dân sự năm 2015; 

Nghị định số 73/2017/NĐ-

CP. 

3.  Quyết định số 

299/2014/QĐ-UBND 

ngày 30/5/2014 về 

việc quy định hệ số K 

thành phần để áp 

dụng chi trả tiền dịch 

vụ môi trường rừng 

trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang 

- Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi 

hành và được thay thế bằng văn bản 

khác: 

+ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP 

ngày 24/9/2010 của Chính phủ về 

chính sách chi trả dịch vụ môi 

trường rừng; 
 

 

- Văn bản thay thế: 

 
 

+ Nghị định số 

156/2018/NĐ-CP ngày 

16/11/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Lâm 

nghiệp; 

Tại thời điểm 

ban hành  

Quyết định số 

299/2014/QĐ

-UBND các 

căn cứ còn 

hiệu lực thi 

hành; nội 

dung phù hợp 

Thay thế
3
 

 

                                           
3
 Tại Công văn tham gia ý kiến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhất trí với kết quả rà soát này. 
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+ Thông tư số 80/2011/TT-

BNNPTNT ngày 23/11/2011 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

hướng dẫn phương pháp xác định 

tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng. 

+ Thông tư số 22/2017/TT-

BNNPTNT. Hiện nay Thông 

tư này cũng bị bãi bỏ bởi 

Nghị định số 156/2018/NĐ-

CP 

với quy định 

của pháp luật 

hiện hành; 

tuy nhiên đến 

thời điểm rà 

soát các văn 

bản căn cứ 

nêu trên đã 

hết hiệu lực 

thi hành, một 

số nội dung 

không phù 

hợp với quy 

định pháp 

luật hiện hành  

- Khoản 1 Điều 1 Quyết định viện 

dẫn áp dụng Thông tư số 

80/2011/TT-BNNPTNT đến nay đã 

hết hiệu lực, được thay thế bằng văn 

bản khác.  

- Khoản 2 Điều 1 Quyết định này 

quy định Hệ số K4 không còn phù 

hợp:  

“Hệ số K4: Điều chỉnh mức chi trả 

dịch vụ môi trường rừng theo mức 

độ khó khăn đối với việc bảo vệ 

rừng: 

a. Đối với địa bàn xã đặc biệt 

khó khăn thì hệ số K4=1,00. 

b. Đối với địa bàn xã còn lại thì 

hệ số K4=0,90. 

Địa bàn xã đặc biệt khó khăn 

được xác định theo Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ.”. 

- Thông tư số 22/2017/TT-

BNNPTNT. Hiện nay Thông 

tư này cũng bị bãi bỏ bởi 

Nghị định số 156/2018/NĐ-

CP. 

- Điểm b khoản 2 mục II Phụ 

lục VII ban hành kèm theo 

Nghị định số 156/2018/NĐ-

CP quy định: “b) Các hệ số 

K thành phần gồm: 

- Hệ số K1 điều chỉnh mức 

chi trả dịch vụ môi trường 

rừng theo trữ lượng rừng, 

gồm rừng rất giàu và rừng 

giàu, rừng trung bình, rừng 

nghèo. Hệ số K1 có giá trị 

bằng: 1,00 đối với rừng rất 

giàu và rừng giàu; 0,95 đối 

với rừng trung bình; 0,90 đối 

với rừng nghèo. Tiêu chí trữ 

lượng rừng theo quy định 

của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; 

- Hệ số K2 điều chỉnh mức 

chi trả dịch vụ môi trường 

rừng theo mục đích sử dụng 

rừng được Ủy ban nhân dân 
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cấp tỉnh phê duyệt, gồm 

rừng đặc dụng, rừng phòng 

hộ và rừng sản xuất. Hệ số 

K2 có giá trị bằng: 1,00 đối 

với rừng đặc dụng; 0,95 đối 

với rừng phòng hộ; 0,90 đối 

với rừng sản xuất; 

- Hệ số K3 điều chỉnh mức 

chi trả dịch vụ môi trường 

rừng theo nguồn gốc hình 

thành rừng, gồm rừng tự 

nhiên và rừng trồng. Hệ số 

K3 có giá trị bằng: 1,00 đối 

với rừng tự nhiên; 0,90 đối 

với rừng trồng; 

- Hệ số K4 điều chỉnh mức 

chi trả dịch vụ môi trường 

rừng theo mức độ khó khăn 

được quy định đối với diện 

tích cung ứng dịch vụ môi 

trường rừng nằm trên địa 

bàn các xã khu vực I, II, III 

theo quy định của Thủ tướng 

Chính phủ. Hệ số K4 có giá 

trị bằng: 1,00 đối với xã 

thuộc khu vực III; 0,95 đối 

với xã thuộc khu vực II; 0,90 

đối với xã thuộc khu vực I. 

…”. 

  . Quy hoạch thủy lợi 
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4.  Quyết định số 

97/2010/QĐ-UBND 

ngày 30/8/2010 ban 

hành Quy định phân 

cấp quản lý, khai thác 

và bảo vệ công trình 

thủy lợi trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang 

- Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi 

hành và được thay thế bằng văn bản 

khác: 

+ Luật Tài nguyên nước năm 1998; 

 

+ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ 

công trình thuỷ lợi ngày 4/4/2001; 

+ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP 

ngày 28/11/2003 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Pháp lệnh khai thác và bảo 

vệ công trình thủy lợi;  

+ Nghị định số 115/2008/NĐ-CP 

ngày 14/11/2008 của Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP 

ngày 28/11/2003 của Chính phủ;  

+ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP 

ngày 07/5/2007 của Chính phủ về 

quản lý an toàn đập; 

+ Thông tư số 36/2009/TT-BTC 

ngày 26/02/2009 của Bộ Tài chính 

về việc hướng dẫn thi hành một số 

điều của Nghị định số 

115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 

của Chính phủ  

+ Thông tư số 65/2009/TT-

BNNPTNT ngày 12/10/2009 của 

- Văn bản thay thế: 
 

 

+ Luật Tài nguyên nước năm 

2017; 

+ Luật Thủy lợi năm 2017; 

 

+ Nghị định số 67/2018/NĐ-

CP ngày 14/5/2018 quy định 

chi tiết một số điều của Luật 

Thủy lợi; 

 

+ Nghị định số 

114/2018/NĐ-CP về quản lý 

an toàn đập, hồ chứa nước; 

 

 

 

 
+ Thông tư số 05/2018/TT-

BNNPTNT của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn hướng dẫn Luật Thủy 

lợi. 

Tại thời điểm 

ban hành  

Quyết định số 

97/2010/QĐ-

UBND các 

căn cứ còn 

hiệu lực thi 

hành; nội 

dung phù hợp 

với quy định 

của pháp luật 

hiện hành; 

tuy nhiên đến 

thời điểm rà 

soát các văn 

bản căn cứ 

nêu trên đã 

hết hiệu lực 

thi hành, một 

số nội dung 

không phù 

hợp với quy 

định pháp 

luật hiện hành  

Thay thế
4
 

 

 

                                           
4
 Tại Công văn tham gia ý kiến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhất trí với kết quả rà soát này. 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-114-2018-ND-CP-quan-ly-an-toan-dap-ho-chua-nuoc-393268.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-114-2018-ND-CP-quan-ly-an-toan-dap-ho-chua-nuoc-393268.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-114-2018-ND-CP-quan-ly-an-toan-dap-ho-chua-nuoc-393268.aspx
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Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về việc hướng dẫn tổ chức hoạt 

động và phân cấp quản lý, khai thác 

công trình thuỷ lợi 

Một số điều của Quy định sao chép, 

quy định lại Thông tư số 

65/2009/TT-BNNPTNT đến nay đã 

hết hiệu lực thi hành, cụ thể: Điều 3, 

Điều 4, Điều 5  quy định lại Điều 2, 

Điều 3, Điều 4 Thông tư số 

65/2009/TT-BNNPTNT. 

Thông tư số 05/2018/TT-

BNNPTNT của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn hướng dẫn Luật Thủy 

lợi. 

Việc phân cấp quản lý, khai thác và 

bảo vệ công trình thủy lợi tại Điều 6 

Quy định căn cứ vào quy mô vừa, 

lớn, nhỏ quy định tại Điều 2 Nghị 

định số 72/2007/NĐ-CP, Điều 16 

Thông tư số 65/2009/TT-

BNNPTNT. Tuy nhiên, hiện nay 

các văn bản này đã hết hiệu lực thi 

hành, được thay thế bằng các văn 

bản khác. Do đó, căn cứ phân cấp 

không còn phù hợp, cụ thể:  

“Điều 6.  hân cấp quản lý, khai 

thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi 

1. Giao cho các Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên khai 

thác công trình thuỷ lợi trực tiếp 

quản lý, khai thác và bảo vệ các 

công trình đầu mối, các trục kênh 

chính và các công trình điều tiết 

nước có quy mô vừa và lớn thuộc hệ 

thống công trình thuỷ lợi liên tỉnh, 

Điều 3 Nghị định số 

114/2008/NĐ-CP ngày 

04/9/2018 quy định về phân 

loại đập, hồ chứa nước: 

“1. Đập, hồ chứa nước quan 

trọng đặc biệt ... 

2. Đập, hồ chứa nước lớn 

thuộc một trong các trường 

hợp sau: 

a) Đập có chiều cao từ 15 m 

đến dưới 100 m hoặc đập 

của hồ chứa nước quy định 

tại điểm c khoản này; 

b) Đập có chiều cao từ 10 m 

đến dưới 15 m và chiều dài 

đập từ 500 m trở lên hoặc 

đập có chiều cao từ 10 m 

đến dưới 15 m và có lưu 

lượng tràn xả lũ thiết kế trên 

2.000 m
3
/s; 
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liên huyện, liên xã có yêu cầu kỹ 

thuật về quản lý, vận hành, có đặc 

điểm, điều tiết, tính chất kỹ thuật 

phức tạp, cụ thể gồm:  

a) Hồ chứa: Hồ chứa có dung tích 

chứa trên 500.000m3 nước hoặc có 

chiều cao đập trên 12m phục vụ 

diện tích tưới phạm vi liên xã; 

b) Đập dâng: Đập dâng có chiều cao 

đập trên 10m, có quy mô tưới phạm 

vi liên xã; 

c) Trạm bơm: Trạm bơm điện phục 

vụ phạm vi liên xã hoặc có diện tích 

tưới, tiêu thiết kế trên 100ha; 

d) Kênh mương và công trình trên 

kênh: Các trục kênh chính và các 

công trình điều tiết nước có quy mô 

vừa và lớn thuộc hệ thống công 

trình thuỷ lợi liên tỉnh, liên huyện, 

liên xã có yêu cầu kỹ thuật về quản 

lý, vận hành điều tiết nước phức tạp, 

tính từ vị trí cống đầu kênh của địa 

phương đến công trình đầu mối của 

công trình thuỷ lợi. 

2. Giao cho UBND các huyện, 

thành phố quản lý, khai thác và bảo 

vệ các công trình thuỷ lợi, hệ thống 

công trình thuỷ lợi nhỏ, có đặc 

điểm, tính chất kỹ thuật đơn giản 

của địa phương đang quản lý và các 

công trình thuỷ lợi do các Công ty 

Trách nhiệm hữu hạn một thành 

c) Hồ chứa nước có dung 

tích toàn bộ từ 3.000.000 

m
3
 đến dưới 1.000.000.000 

m
3
, trừ hồ chứa quy định tại 

điểm c khoản 1 Điều này. 

3. Đập, hồ chứa nước vừa 

thuộc một trong các trường 

hợp sau: 

a) Đập có chiều cao từ 10 m 

đến dưới 15 m hoặc đập của 

hồ chứa nước quy định tại 

điểm b khoản này, trừ đập 

quy định tại điểm b khoản 2 

Điều này; 

b) Hồ chứa nước có dung 

tích toàn bộ từ 500.000 

m
3
 đến dưới 3.000.000 m

3
. 

4. Đập, hồ chứa nước nhỏ là 

đập có chiều cao dưới 10 m 

hoặc hồ chứa nước có dung 

tích toàn bộ dưới 500.000 

m
3
. 

5. Thẩm quyền quyết định 

danh mục đập, hồ chứa nước 

quan trọng đặc biệt, lớn, 

vừa, nhỏ 

… 

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định danh mục đập, hồ 

chứa nước trên địa bàn, trừ 

đập, hồ chứa nước quy định 

tại điểm a, điểm b khoản 
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viên khai thác công trình thuỷ lợi 

bàn giao, cụ thể gồm: 

a) Hồ chứa: Hồ chứa có dung tích 

chứa từ 500.000m3 trở xuống hoặc 

có chiều cao đập từ 12m trở xuống 

phục vụ trong phạm vi xã, thị trấn 

(sau đây gọi tắt là xã);  

b) Đập dâng: Đập dâng có chiều cao 

đập từ 10m trở xuống, có quy mô 

tưới trong phạm vi xã; 

c) Trạm bơm điện: Trạm bơm điện 

phục vụ phạm vi xã có diện tích 

tưới, tiêu thiết kế từ 100ha trở 

xuống; 

d) Quy mô cống đầu kênh: là công 

trình dẫn nước tưới hoặc tiêu nước 

có diện tích thiết kế nhỏ hơn hoặc 

bằng 50ha; 

đ) Các công trình kênh mương trước 

cống đầu kênh thuộc hệ thống công 

trình thuỷ lợi do Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên khai 

thác công trình thủy lợi quản lý, 

khai thác và bảo vệ nhưng phục vụ 

độc lập cho một địa phương có thể 

phân cấp cho địa phương đó quản 

lý, khai thác và bảo vệ nhưng diện 

tích không vượt quá 500ha. 

3. UBND các huyện, thành phố 

được phân cấp quản lý, khai thác và 

bảo vệ công trình thuỷ lợi nêu tại 

khoản 2 Điều này có trách nhiệm 

này.”. 
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giao công trình thuỷ lợi được phân 

cấp cho Tổ chức hợp tác dùng nước 

quản lý, khai thác và bảo vệ.”. 

5.  - Quyết định số 

150/2013/QĐ-UBND 

ngày 02/5/2013 Quy 

định mức thu tiền 

nước đối với tổ chức 

cá nhân sử dụng nước 

hoặc làm dịch vụ từ 

công trình thuỷ lợi để 

phục vụ cho các mục 

đích không phải sản 

xuất lương thực, mức 

trần phí dịch vụ lấy 

nước từ sau cống đầu 

kênh đến mặt ruộng 

trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang 

- Quyết định số 

639/2013/QĐ-UBND 

ngày 29/11/2013 Sửa 

đổi Khoản 1, Điều 1 

Quyết định 

150/2013/QĐ-UBND 

ngày 02/5/2013 của 

UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc Quy 

định mức thu tiền 

nước đối với tổ chức, 

cá nhân sử dụng nước 

- Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi 

hành và được thay thế bằng văn bản 

khác: 

+ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ 

công trình thủy lợi năm 2001  

+ Nghị định số 67/2012/NĐ-

CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 143/2003/NĐ-

CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Pháp lệnh Khai thác và 

Bảo vệ công trình thuỷ lợi; 

+  Thông tư số 41/2013/TT-

BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thi hành một số 

điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-

CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 143/2003/NĐ-

CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Pháp lệnh Khai thác và 

Bảo vệ công trình thủy lợi 

 

 

- Văn bản thay thế:  

 
 

+ Luật Thủy lợi năm 2017 

 

+ Khoản 2 Điều 38 quy định 

xác định văn bản quy định 

chi tiết thi hành hết hiệu lực: 

a) Văn bản quy phạm pháp 

luật hết hiệu lực thì văn bản 

quy phạm pháp luật quy định 

chi tiết thi hành các điều, 

khoản, điểm được giao quy 

định chi tiết thi hành văn bản 

đó đồng thời hết hiệu lực; 

 

Tại thời điểm 

ban hành  

Quyết định số 

150/2013/QĐ

-UBND các 

căn cứ còn 

hiệu lực thi 

hành; nội 

dung phù hợp 

với quy định 

của pháp luật 

hiện hành; 

tuy nhiên đến 

thời điểm rà 

soát các văn 

bản căn cứ 

nêu trên đã 

hết hiệu lực 

thi hành; mặt 

khác, cơ quan 

nhà nước ở 

Trung ương 

chưa ban 

hành văn bản 

hướng dẫn 

chi tiết Luật 

Thủy lợi năm 

2017; do đó, 

Sửa đổi, bổ 

sung hoặc 

thay thế sau 

khi cơ quan 

nhà nước ở 

trung ương 

ban hành 

các văn bản 

quy định chi 

tiết, hướng 

dẫn thi hành 

Luật Thủy 

lợi năm 

2017
5
 

 

 

 

                                           
5
 Tại Công văn tham gia ý kiến Sở Tài chính nhất trí với kết quả rà soát này. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-67-2012-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-143-2003-nd-cp-huong-dan-phap-lenh-147371.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-67-2012-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-143-2003-nd-cp-huong-dan-phap-lenh-147371.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-143-2003-nd-cp-huong-dan-phap-lenh-khai-thac-bao-ve-cong-trinh-thuy-loi-51649.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-143-2003-nd-cp-huong-dan-phap-lenh-khai-thac-bao-ve-cong-trinh-thuy-loi-51649.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-41-2013-tt-btc-huong-dan-nghi-dinh-67-2012-nd-cp-181578.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-41-2013-tt-btc-huong-dan-nghi-dinh-67-2012-nd-cp-181578.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-67-2012-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-143-2003-nd-cp-huong-dan-phap-lenh-147371.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-67-2012-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-143-2003-nd-cp-huong-dan-phap-lenh-147371.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-143-2003-nd-cp-huong-dan-phap-lenh-khai-thac-bao-ve-cong-trinh-thuy-loi-51649.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-143-2003-nd-cp-huong-dan-phap-lenh-khai-thac-bao-ve-cong-trinh-thuy-loi-51649.aspx
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hoặc làm dịch vụ từ 

công trình thuỷ lợi để 

phục vụ cho các mục 

đích không phải sản 

xuất lương thực, mức 

trần phí dịch vụ lấy 

nước từ sau cống đầu 

kênh đến mặt ruộng 

trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang 

việc xác định 

các mức thu 

tiền nước tại 

Quyết định có 

còn phù hợp 

hay không 

phải căn cứ 

vào tình hình 

kinh tế xã hội 

của địa 

phương và 

văn bản của 

cơ quan nhà 

nước ở Trung 

ương sau khi 

ban hành. 

   . Quy hoạch đê điều 

6.  Quyết định số 

14/2018/QĐ-UBND 

ngày 15/6/2018 ban 

hành Quy chế phối 

hợp trong công tác 

phòng ngừa, xử lý vi 

phạm pháp luật về đê 

điều trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang 

Căn cứ pháp lý cuối cùng trình bày 

bằng dấu phảy (,) 

Khoản 3 Điều 61 Nghị định 

số 34/2016/NĐ-CP quy định 

về căn cứ ban hành văn bản: 

“..., dòng cuối cùng kết thúc 

bằng dầu chấm (.).” và Mẫu 

số 19 Phụ lục I ban hành kèm 

theo Nghị định này. 

Thể thức, kỹ 

thuật trình 

bày không 

phù hợp với 

quy định của 

pháp luật hiện 

hành. 

Sửa đổi, bổ 

sung
6
 

 

Khoản 2 Điều 8 trình bày các điểm 

“a.”, “b.”  

Khoản 5 Điều 62 Nghị định 

số 34/2016/NĐ-CP  quy 

định: Thứ tự các điểm trong 

mỗi khoản dùng các chữ cái 

                                           
6
 Đã nêu tại báo cáo số 224/BC-STP ngày 01/8/2018 của Sở Tư pháp kết quả kiểm tra văn bản QPPL do UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quý II/2018 

- Tại Công văn tham gia ý kiến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhất trí với kết quả rà soát này. 
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tiếng Việt theo thứ tự bảng 

chữ cái tiếng Việt, sau có 

dấu đóng ngoặc đơn, bằng 

chữ in thường, cỡ chữ bằng 

cỡ chữ của phần lời văn từ 

13 đến 14, kiểu chữ đứng. 

Điểm đ khoản 1; điểm c khoản 4 

Điều 6; khoản 4 Điều 7 viện dẫn 

văn bản không đầy đủ: “Nghị định 

số 104/2017/NĐ-CP của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực phòng, chống 

thiên tai; khai thác và bảo vệ công 

trình thủy lợi; đê điều”  

Khoản 1 Điều 75 Nghị định 

số 34/2016/NĐ-CP quy định 

kỹ thuật viện dẫn văn bản: 

“1. Khi viện dẫn văn bản có 

liên quan, phải ghi đầy đủ 

tên loại văn bản, số, ký hiệu 

văn bản; ngày, tháng, năm 

thông qua hoặc ký ban 

hành văn bản; tên cơ quan, 

người có thẩm quyền ban 

hành văn bản và tên gọi văn 

bản.” 

Viện dẫn 

thiếu ngày 

tháng năm 

ban hành văn 

bản.  

 

- Điều 6:  

+ Điểm c, điểm đ khoản 1 quy định 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn “Chỉ đạo các cơ quan chuyên 

môn thuộc thẩm quyền ...”, “ hỉ 

đạo các cơ quan chuyên môn ...” 
là chưa chính xác  

 

 

 

 

 

 

- Quy định pháp luật hiện 

hành: 

+ Khoản 1, khoản 2 Điều 1 

và Điều 3 Nghị định số 

24/2014/ND-CP ngày 

04/4/2014 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ 

quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương quy định 

Sở là cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh. 

+ Điều 5 Nghị định số 

24/2014/NĐ-CP quy định cơ 

 

 

+ Theo quy 

định, Sở 

Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

không có các 

cơ quan 

chuyên môn 

trực thuộc – 

thuộc thẩm 

quyền. 
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+ Điểm c Khoản 2 Điều 6: quy định 

Sở Giao thông vận tải có trách 

nhiệm “Chỉ đạo thanh tra giao thông 

chủ trì phối hợp với Cảnh sát giao 

thông tuần tra, ngăn chặn, xử lý xe 

có tải trọng vượt quá tải trọng được 

phép đi trên đê; xác minh và xử lý 

cấu tổ chức của Sở thuộc 

UBND cấp tỉnh gồm có: “1. 

Văn phòng. 2. Thanh tra. 3. 

Phòng chuyên môn, nghiệp 

vụ. 4. Chi cục. 5. Đơn vị sự 

nghiệp công lập.” 

+ Điều 3 Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Bắc Giang 

ban hành kèm theo Quyết 

định số 267/2015/QĐ-

UBND ngày 06/7/2015 của 

UBND tỉnh Bắc Giang quy 

định Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn có các 

phòng, Chi cục và các tổ 

chức sự nghiệp trực thuộc 

Sở.  

+ Khoản 5 Điều 69 Nghị 

định số 34/2016/NĐ-CP quy 

định: “từ ngữ được sử dụng 

trong văn bản phải thể hiện 

chính xác nội dung cần 

truyền đạt…”. 

+ Điểm b khoản 2 Điều 86 

và khoản 1 Điều 87 Luật 

Giao thông đường bộ năm 

2008 quy định Thanh tra 

đường bộ có nhiệm vụ, 

quyền hạn: “Thanh tra, phát 

hiện, ngăn chặn và xử phạt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Việc quy 

định Thanh 

tra giao thông 

có trách 

nhiệm chủ trì 

phối hợp với 

Cảnh sát giao 
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xe có tải trọng vượt quá tải trọng 

được phép đi trên đê theo đề nghị 

của lực lượng quản lý đê.” là chưa 

chính xác, phù hợp  

vi phạm hành chính trong 

việc chấp hành các quy định 

về hoạt động vận tải và dịch 

vụ hỗ trợ vận tải tại các điểm 

dừng xe, đỗ xe trên đường 

bộ, bến xe, bãi đỗ xe, trạm 

dừng nghỉ, trạm kiểm tra tải 

trọng xe, trạm thu phí và tại 

cơ sở kinh doanh vận tải 

đường bộ.”; Cảnh sát giao 

thông đường bộ “thực hiện 

xử lý vi phạm pháp luật về 

giao thông đường bộ đối với 

người và phương tiện tham 

gia giao thông đường bộ 

…”. 

thông trong 

trường hợp 

này là không 

phù hợp với 

quy định của 

pháp luật vì 

Thanh tra 

giao thông có 

nhiệm vụ, 

quyền hạn 

này tại các 

điểm dừng xe, 

đỗ xe trên 

đường bộ, bến 

xe, bãi đỗ xe, 

trạm dừng 

nghỉ, trạm 

kiểm tra tải 

trọng xe, trạm 

thu phí và tại 

cơ sở kinh 

doanh vận tải 

đường bộ; còn 

xe đi trên đê 

không phải là 

các điểm trên. 

 V. Quy hoạch xây dựng 
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7.  Quyết định số 

01/2019/QĐ-UBND 

ngày 04/01/2019 ban 

hành quy định một số 

nội dung về quản lý 

đầu tư và xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang 

- Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi 

hành và được thay thế bằng văn bản 

khác: 

+ Nghị định số 32/2015/NĐ-

CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ 

về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

 

+ Nghị định số 77/2015/NĐ-

CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ 

về kế hoạch đầu tư công trung hạn 

và hằng năm 

+ Nghị định số 136/2015/NĐ-

CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Đầu tư công; 

 

 

 

+ Thông tư số 27/2015/TT-

BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về đánh giá 

môi trường chiến lược, đánh giá tác 

động môi trường và kế hoạch bảo vệ 

môi trường 

 

 

- Văn bản thay thế: 

 

 

+ Nghị định số 68/2019/NĐ-

CP ngày 14/8/2019 của 

Chính phủ về quản chi phí 

đầu tư xây dựng 

+ Quyết định số 152/QĐ-

BKHĐT ngày 04/2/2020 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư công 

bố Danh mục văn bản quy 

phạm pháp luật còn hiệu lực 

và hết hiệu lực thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 

2019 đã công bố văn bản 

này hết hiệu lực do Luật Đầu 

tư công số 49/2014/QH13 

hết hiệu lực 

 + Thông tư số 25/2019/TT-

BTNMT ngày 31/12/2019 

của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Nghị 

định số 40/2019/NĐ-

CP ngày 13/5/2019 của 

Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các 

Tại thời điểm 

ban hành  

Quyết định số 

01/2019/QĐ-

UBND các 

căn cứ còn 

hiệu lực thi 

hành; nội 

dung phù hợp 

với quy định 

của pháp luật 

hiện hành; 

tuy nhiên đến 

thời điểm rà 

soát các văn 

bản căn cứ 

nêu trên đã 

hết hiệu lực 

thi hành, một 

số nội dung 

Quyết định 

không phù 

hợp với quy 

định pháp 

luật hiện hành  

Sửa đổi, 

bổ sung
7
 

 

                                           
7
 Tại Công văn tham gia ý kiến Sở Xây dựng và Sở Kế hoạch đầu tư nhất trí với kết quả rà soát này. 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-32-2015-nd-cp-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-269169.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-32-2015-nd-cp-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-269169.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-77-2015-nd-cp-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-va-hang-nam-290008.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-77-2015-nd-cp-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-va-hang-nam-290008.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-136-2015-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-dau-tu-cong-300247.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-136-2015-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-dau-tu-cong-300247.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-27-2015-tt-btnmt-danh-gia-moi-truong-chien-luoc-tac-dong-moi-truong-bao-ve-moi-truong-277442.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-27-2015-tt-btnmt-danh-gia-moi-truong-chien-luoc-tac-dong-moi-truong-bao-ve-moi-truong-277442.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-40-2019-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-413905.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-40-2019-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-413905.aspx
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+ Thông tư số 09/2016/TT-

BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài 

chính quy định về quyết toán dự án 

hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà 

nước 

+ Thông tư số 64/2018/TT-

BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài 

chính về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2018 

của Bộ Tài chính quy định về quyết 

toán dự án hoàn thành thuộc nguồn 

vốn nhà nước. 

+ Thông tư số 06/2016/TT-

BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định và quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng 

- Văn bản được viện dẫn đã hết hiệu 

lực thi hành và được thay thế bằng 

văn bản khác:  

+ Điều 9 Điều 11 Điều 12, Điều 14, 

Điều 18, Điều 19, Điều  20 viện dẫn 

quy định tại Nghị định 

số 77/2015/NĐ-CP;  Nghị định 

số 136/2015/NĐ-CP. 

 

+ Khoản 2, khoản 3  Điều 16 viện 

nghị định quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành Luật bảo 

vệ môi trường và quy định 

quản lý hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trường 

+ Thông tư số 10/2020/TT-

BTC ngày 20/2/2020 quy 

định về quyết toán dự án 

hoàn thành sử dụng nguồn 

vốn nhà nước 

 

 

 

 

 

 

 

+ Thông tư số 09/2019/TT-

BXD ngày 26/12/2019 

hướng dẫn xác định và quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng 

 

 

 

+ Quyết định số 152/QĐ-

BKHĐT ngày 04/2/2020 đã 

công bố văn bản này hết 

hiệu lực do Luật Đầu tư 

công số 49/2014/QH13 hết 

hiệu lực 

+ Thông tư số 25/2019/TT-

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-09-2016-tt-btc-quyet-toan-du-an-hoan-thanh-thuoc-nguon-von-nha-nuoc-302091.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-09-2016-tt-btc-quyet-toan-du-an-hoan-thanh-thuoc-nguon-von-nha-nuoc-302091.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-64-2018-tt-btc-sua-doi-thong-tu-09-2016-tt-btc-quy-dinh-quyet-toan-du-an-hoan-thanh-393223.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-64-2018-tt-btc-sua-doi-thong-tu-09-2016-tt-btc-quy-dinh-quyet-toan-du-an-hoan-thanh-393223.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-06-2016-tt-bxd-huong-dan-xac-dinh-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-307463.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-06-2016-tt-bxd-huong-dan-xac-dinh-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-307463.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-77-2015-nd-cp-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-va-hang-nam-290008.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-136-2015-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-dau-tu-cong-300247.aspx
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dẫn Thông tư số 27/2015/TT-

BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về đánh giá 

môi trường chiến lược, đánh giá tác 

động môi trường và kế hoạch bảo vệ 

môi trường. 

+ Điều 23, Điều 24  viện dẫn Nghị 

định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/ 

2015 của Chính phủ về quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng 

+ Điều 25 viện dẫn Thông tư 

số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/ 

2018 của Bộ Tài chính về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 09/2016/TT-BTC. 

BTNMT  

 

 

 
 

 

+ Nghị định số 68/2019/NĐ-

CP  

 
 

+ Thông tư số 10/2020/TT-

BTC  

V. Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích 

8.  Quyết định số 

32/2018/QĐ-UBND 

ngày 13/12/2018 ban 

hành Quy định phân 

cấp và trách nhiệm 

quản lý di tích lịch sử 

- văn hóa, danh lam 

thắng cảnh; công 

trình tín ngưỡng, tôn 

giáo có tiềm năng 

phát triển du lịch trên 

địa bàn tỉnh Bắc 

Khoản 1 Điều 5: quy định nội dung 

phân cấp quản lý di tích của UBND 

tỉnh cho Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch. 

- Khoản 1 Điều 13 Luật Tổ 

chức chính quyền địa 

phương năm 2015 quy định: 

“… cơ quan nhà nước ở 

trung ương và địa phương 

được quyền phân cấp cho 

chính quyền địa phương 

hoặc cơ quan nhà nước cấp 

dưới thực hiện một cách liên 

tục, thường xuyên một hoặc 

một số nhiệm vụ, quyền 

hạn thuộc thẩm quyền của 

Tại thời điểm 

ban hành, quy 

định nội dung 

phân cấp 

quản lý di 

tích của 

UBND tỉnh 

cho Sở Văn 

hóa, Thể thao 

và Du lịch là 

không phù 

hợp vì đây là 

nhiệm vụ của 

Bãi bỏ   

một phần
8
 

 

                                           
8
 - Đã nêu tại báo cáo số 11/BC-STP ngày 11/01/2019 của Sở Tư pháp kết quả kiểm tra văn bản QPPL do UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quý IV/2018 

- Tại Công văn tham gia ý kiến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhất trí với kết quả rà soát này. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-27-2015-tt-btnmt-danh-gia-moi-truong-chien-luoc-tac-dong-moi-truong-bao-ve-moi-truong-277442.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-27-2015-tt-btnmt-danh-gia-moi-truong-chien-luoc-tac-dong-moi-truong-bao-ve-moi-truong-277442.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-32-2015-nd-cp-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-269169.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-64-2018-tt-btc-sua-doi-thong-tu-09-2016-tt-btc-quy-dinh-quyet-toan-du-an-hoan-thanh-393223.aspx
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Giang mình …”;  

- Khoản 4 Điều 2 Thông tư 

liên tịch số 07/2015/TTLT-

BVHTTDL-BNV ngày 

14/9/2015 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Bộ Nội 

vụ hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương; 

Phòng Văn hoá và Thông tin 

thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh; Khoản 1, 2, 

3, 4 Điều 2 Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tỉnh Bắc Giang ban hành 

kèm theo Quyết định số 

90/2016/QĐ-UBND ngày 

01/02/2016 của UBND tỉnh 

Bắc Giang đã quy định các 

nhiệm vụ này cho Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch tỉnh 

Bắc Giang 

phải thực hiện 

theo quy định 

(không phải 

là nhiệm vụ, 

trách nhiệm 

của UBND 

tỉnh). 

V . Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 

9.  Quyết định số 

28/2019/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2019 ủy 

quyền phê duyệt giá 

Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND 

không gửi Sở Tư pháp hoàn thiện 

trước khi UBND tỉnh ký ban hành  

Khoản 1 Điều 5 Quy định 

ban hành kèm theo Quyết 

định số 353/2016/QĐ-

UBND. 

Tại thời điểm 

ban hành, 

Quyết định 

chưa đảm bảo 

Đính chính; 

rút kinh 

nghiệm 
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đất cụ thể; thu hồi đất 

nông nghiệp thuộc 

quỹ đất công ích của 

xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang 

trình tự, thủ 

tục xây dựng, 

ban hành văn 

bản QPPL 

của HĐND, 

UBND tỉnh
9
  

 

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành 

hết hiệu lực thi hành và được thay 

thế bằng văn bản khác:  

+ Thông tư số 48/2012/TT-

BTC ngày 16/3/2012 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác 

định giá khởi điểm và chế độ tài 

chính trong hoạt động đấu giá 

quyền sử dụng đất để giao đất có 

thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê 

đất;  

+ Thông tư số 02/2015/TT-

BTC ngày 05/01/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 

số 48/2012/TT-BTC 

 Văn bản thay thế: 

 
 

+ Thông tư số 48/2017/TT- 

BTC ngày 15/5/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính Quy 

định chế độ tài chính trong 

hoạt động đấu giá tài sản 

Tại thời điểm 

ban hành và 

thời điểm 

kiểm tra 

Quyết định số 

28/2019/QĐ-

UBND có  

căn cứ pháp 

lý ban hành 

không phù 

hợp với quy 

định của pháp 

luật hiện hành 

 

                                           
9
 Nội dung này đã nêu tại báo cáo số 231/BC-STP ngày 14/10/2016 của Sở Tư pháp kết quả tự kiểm tra văn bản QPPL do UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quý IV/2019 
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